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1. Tên học phần: THỰC TẬP ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG   Mã học phần: DDT304

Áp dụng từ khóa:  2013
2. Số tín chỉ:  
02 tín chỉ (0,2)
3. Phân bố thời gian: 2 (0:2:2)    Lên lớp: 60 tiết (05 tiết/ tuần)
4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết:  
Thực tập Điều khiển tự động là học phần bắt buộc thuộc kiến thức chuyên ngành, được giảng dạy vào năm thứ ba của ngành đào tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử. 

Để tiếp thu được nội dung học phần Thực tập Điều khiển tự động , sinh viên phải được trang bị kiến thức các học phần như: Hệ thống điều khiển tự động, TT Vi xử lý – Vi điều khiển, TT PLC
5. Mô tả tóm tắt học phần





* Phần Thực tập Điều khiển tự động gồm có các nội dung chính sau:
+ Điều khiển động học.
+ Sử dụng phần mềm mô phỏng FluidSim P vào điều khiển hệ thống khí nén.

+ Lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén.

+ Lập trình PLC điều khiển mô hình tự động.

+ Lập trình PLC điều khiển quá trình (dây chuyền sản xuất).

6. Mục tiêu học phần


Kiến thức:
6.1/ Điều khiển động học.
6.2/ Sử dụng phần mềm mô phỏng FluidSim P.
 Kỹ năng:

6.3/ Dùng phần mềm mô phỏng FluidSim P vào điều khiển hệ thống khí nén.
6.4/ Điều khiển hệ thống khí nén.
6.5/ Điều khiển mô hình tự động.
6.6/ Điều khiển quá trình (dây chuyền sản xuất).
Thái độ nghề nghiệp:

Có ý thức tự học tốt,  tích cực luyện tập bài tập, chăm chỉ thực tập trên lớp
7. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp : Sinh viên phải dự tối thiểu 80 % giờ thực hành tại phòng thực hành.
- Bài tập : Làm đầy đủ các bài tập được giao.
- Làm bài kiểm tra thường xuyên.
- Báo cáo : nộp các báo cáo theo đúng yêu cầu
8. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 
1- Giáo trình Thực tập điều khiển tự động  – Khoa Điện Điện tử, trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM.
2. Giáo trình Thực tập PLC  – Khoa Điện Điện tử, trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM.
3. TS Nguyễn Đức Thành - Matlab và ứng dụng trong điều khiển – nhà xuất bản Đại học quốc gia TP HCM.
9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 

Sinh viện phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm học phần là trung bình cộng các bài kiểm tra thực hành.
10. Thang điểm: 10
11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1: TT ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG HỌC (0/5/5)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	+ Ứng dụng phần mềm Matlab để xác định hàm truyền đạt và phương trình trạng thái của hệ thống.

	Nội dung giảng dạy:
1  Mô phỏng hàm truyền đạt và phương trình trạng thái của hệ thống cơ khí.
2  Mô phỏng hàm truyền đạt và phương trình trạng thái của hệ thống điện – điện tử
3  Mô phỏng hàm truyền đạt và phương trình trạng thái của hệ thống cơ điện
Phương pháp giảng dạy:

+ Trình diễn

+ Trực quan
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Mô phỏng hàm truyền đạt và phương trình trạng thái của một hệ thống thực tế
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
- Chương 4 - Matlab và ứng dụng trong điều khiển – TS Nguyễn Đức Thành, nhà xuất bản Đại học quốc gia TP HCM
	+ Áp dụng lý thuyết điều khiển tự động vào thực tế


	Tuần thứ 2: TT ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG HỌC (TT)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	+ Ứng dụng phần mềm Matlab để khảo sát tính ổn định của hệ thống.

	Nội dung giảng dạy

4  Mô phỏng tính ổn định của hệ thống cơ khí.
5  Mô phỏng tính ổn định của hệ thống điện – điện tử
6  Mô phỏng tính ổn định của hệ thống cơ điện
Phương pháp giảng dạy:

+ Trình diễn

+ Trực quan
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Khảo sát tính ổn định của một hệ thống thực tế
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
- Chương 4 - Matlab và ứng dụng trong điều khiển – TS Nguyễn Đức Thành, nhà xuất bản Đại học quốc gia TP HCM
	+ Áp dụng lý thuyết điều khiển tự động vào thực tế


	Tuần thứ 3: TT ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG HỌC (TT)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	+ Ứng dụng phần mềm Matlab để xác định các thông số của bộ điều khiển

	Nội dung giảng dạy

7. Thiết kế bộ điều khiển PI, PD, PID và trể sớm pha của hệ thống cơ khí.
8. Thiết kế bộ điều khiển PI, PD, PID và trể sớm pha của hệ thống điện – điện tử
9. Thiết kế bộ điều khiển PI, PD, PID và trể sớm pha của hệ thống cơ điện.
Phương pháp giảng dạy:

+ Trình diễn

+ Trực quan
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Xác định thông số điều khiển của một hệ thống thực tế
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
- Chương 4 - Matlab và ứng dụng trong điều khiển – TS Nguyễn Đức Thành, nhà xuất bản Đại học quốc gia TP HCM
	+ Áp dụng lý thuyết điều khiển tự động vào thực tế


	Tuần thứ 4:  TT MÔ PHỎNG  FLUIDSIM P ( 10 / 0 / 5 ) 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	- Sử dụng được các thư viện phần mềm FluidSim P, ứng dụng được phần mềm để mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng các phần tử điện.

	Nội dung giảng dạy

1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm FluidSim P
2. Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng các phần tử điện.

Phương pháp giảng dạy:

+ Hướng dẫn ban đầu

+ Giảng giải

+ Vấn đáp

+ Trình diển

+ Trực quan


	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
- Tìm hiểu, download, cài đặt, sử dụng phần mềm FluidSim P V3.6 hay 4.0.
- Tìm hiểu các công cụ cơ bản.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
Giáo trình TT Điều khiển tự động khoa Điện – Điện tử trường CĐKT Lý Tự Trọng.
	- Biết cách sử dụng công cụ cơ bản phần mềm.


	Tuần thứ 5:  TT MÔ PHỎNG  FLUIDSIM P (tt) 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	- Lập trình được PLC trong phần mềm để mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén.
- Sử dụng thành thạo các công cụ của phần mềm

	Nội dung giảng dạy

3. Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng lập trình PLC
Phương pháp giảng dạy:

+ Hướng dẫn ban đầu

+ Giảng giải

+ Vấn đáp

+ Trình diển

+ Trực quan
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
- Tìm hiểu cách lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén.
- Sử dụng các công cụ phần mềm phục vụ cho công việc lập trình PLC.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
Giáo trình TT Điều khiển tự động khoa Điện – Điện tử trường CĐKT Lý Tự Trọng.
	- Nắm phương pháp lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén.
- Biết cách sử dụng các công cụ phần mềm để lập trình PLC


	Tuần thứ 6:  TT ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG KHÍ NÉN ( 15 / 0 / 15 ) 


	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	- Phân biệt được các thành phần trên bộ TN điều khiển khí nén.
- Điều khiển được hệ thống khí nén bằng điện.

	Nội dung giảng dạy

1. Tìm hiểu các thành phần trên bộ thí nghiệm điều khiển khí nén
2. Điều khiển hệ thống khí nén bằng điện

Phương pháp giảng dạy:

+ Hướng dẫn ban đầu.

+ Giảng giải

+ Vấn đáp

+ Trình diển

+ Trực quan


	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
- Tìm hiểu, ôn lại các thành phần trong hệ thống khí nén như valve, cylinder, Filter, …
- Cách điều khiển hệ thống khí nén bằng điện.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
Giáo trình TT Điều khiển tự động khoa Điện – Điện tử trường CĐKT Lý Tự Trọng.
	- Hiểu được các thành phần trong hệ thống khí nén như valve, cylinder, Filter, …
- Nắm được phương pháp điều khiển hệ thống khí nén bằng điện


	Tuần thứ 7:  TT ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG KHÍ NÉN ( TT ) 


	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	- Vẽ được sơ đồ điều khiển hệ thống khí nén đơn giản bằng điện.
- Điều khiển được hệ thống khí nén bằng điện.

- Điều khiển được hệ thống khí nén bằng lập trình PLC

	Nội dung giảng dạy

3. Điều khiển hệ thống khí nén bằng điện (tt)
4. Điều khiển hệ thống khí nén bằng lập trình PLC

Phương pháp giảng dạy:

+ Hướng dẫn ban đầu

+ Giảng giải

+ Vấn đáp

+ Trình diển

+ Trực quan


	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
- Tìm hiểu phương pháp điều khiển hệ thống khí nén bằng lập trình PLC
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
Giáo trình TT Điều khiển tự động khoa Điện – Điện tử trường CĐKT Lý Tự Trọng.
	- Nắm được phương pháp điều khiển hệ thống khí nén bằng lập trình PLC


	Tuần thứ 8:  TT ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG KHÍ NÉN ( TT ) 


	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	- Điều khiển được hệ thống khí nén bằng cách lập trình PLC theo giản đồ quá trình.

	Nội dung giảng dạy

4. Điều khiển hệ thống khí nén bằng lập trình PLC (tt)
Phương pháp giảng dạy:

+ Giảng giải

+ Vấn đáp

+ Trình diển

+ Trực quan
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
- Làm bài tập, viết chương trình PLC điều khiển hệ thống khí nén theo giản đồ quá trình
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
Giáo trình TT Điều khiển tự động khoa Điện – Điện tử trường CĐKT Lý Tự Trọng.
	- Hiểu cách điều khiển hệ thống khí nén bằng cách lập trình PLC theo giản đồ quá trình.


	Tuần thứ 9 : TT ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT BỊ MÔ HÌNH TỰ ĐỘNG ( 10 / 0 /10 )

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	-Sinh viên sử dụng được phần mềm lập trình PLC. 
-Sinh viên xử lý được một số trục trặc trong quá trình lập trình trên phần mềm.
- Hiểu rõ các thành phần trên mô hình.

- Lập trình PLC điều khiển hoạt động mô hình

	Nội dung giảng dạy

I. Lập trình điều khiển MH phân loại sản phẩm bằng tay gắp

1. Tìm hiểu thiết bị. xem Video clip hoạt động của MH
2. Thiết lập giản đồ quá trình
3. Tiến hành lập trình. 

4. Kết nối PLC và máy tính.
5. Chạy thử chương trình, chỉnh sửa.
Phương pháp giảng dạy:

+ Giảng giải.
+ Vấn đáp.
+ Trình diễn.
+ Trực quan.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

- Tìm hiểu, ôn lại phương pháp điều khiển hệ thống băng chuyền sản xuất bằng lập trình PLC
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình TT Điều khiển tự động khoa Điện – Điện tử trường CĐKT Lý Tự Trọng.
	- Hiều được phương pháp điều khiển hệ thống băng chuyền sản xuất bằng lập trình PLC


	Tuần thứ 10: TT ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT BỊ MÔ HÌNH TỰ ĐỘNG (TT)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	-Sinh viên sử dụng được phần mềm lập trình PLC. 

-Sinh viên xử lý được một số trục trặc trong quá trình lập trình trên phần mềm.
- Hiểu rõ các thành phần trên mô hình.

- Lập trình PLC điều khiển hoạt động mô hình

	Nội dung giảng dạy

II. Lập trình điều khiển MH đóng nắp hộp tự động

1. Tìm hiểu thiết bị. Xem Video clip hoạt động của MH

2. Thiết lập giản đồ quá trình
3. Tiến hành lập trình. 

4. Kết nối PLC và máy tính.

5. Chạy thử chương trình, chỉnh sửa.
Phương pháp giảng dạy:

+ Hướng dẫn ban đầu

+ Giảng giải.
+ Vấn đáp.
+ Trình diễn.
+ Trực quan.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
 - Tìm hiểu, ôn lại phương pháp điều khiển hệ thống băng chuyền sản xuất bằng lập trình PLC theo giản đồ qua trình
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình TT Điều khiển tự động khoa Điện – Điện tử trường CĐKT Lý Tự Trọng.
	- Hiều được phương pháp điều khiển hệ thống băng chuyền sản xuất bằng lập trình PLC theo giản đồ quá trình.


	Tuần thứ 11: TT ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH ( 10 / 0 / 10 )


	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	- Sinh viên lập trình đúng theo các bước.

- Sinh viên hiểu được các công đoạn trong quá trình lập trình điều khiển thiết bị.

- Sinh viên lập trình được 1 khâu trong dây chuyền tự động


	Nội dung giảng dạy

I. Điều khiển các Module trong dây chuyền sản xuất
1. Xem phim hoạt động của dây chuyền tự động trong phòng cơ điện tử.

2. Ôn lại các kiến thức có liên quan đến các thành phần trong dây chuyền sản xuất.

3. Xem trực tiếp hoạt động của dây chuyền.

4. Lập trình điều khiển một khâu (module) trong dây chuyền sản xuất.

Phương pháp giảng dạy:

+ Giảng giải.

+ Vấn đáp.

+ Trình diễn.
+ Trực quan, xem Video clip

	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Tìm hiểu hoạt động các loại cảm biến như Cảm biến quang, cảm biến tiệm cận, cảm biến phân biệt màu sắc
+ Tìm hiểu hoạt động của các loại valve điện từ 3/2, 5/2, Cylinder tác động 1 phía, 2 phía. 

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình TT Điều khiển tự động khoa Điện – Điện tử trường CĐKT Lý Tự Trọng.
	- Hiểu được hoạt động các loại cảm biến, các loại valve, cylinder.
- Sinh viên viết được chương trình PLC điều khiển hệ thống dây chuyền sản xuất.


	Tuần thứ 12: TT ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH  (TT)


	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (5)
	- Sinh viên hiểu được các công đoạn trong quá trình lập trình điều khiển thiết bị.
- Hiểu được hoạt động của tay máy.
-  Điều khiển được hoạt động của tay máy dùng teach Pandent



	Nội dung giảng dạy

II. Điều khiển tay máy Kawasaky
1. Xem phim hoạt động của dây chuyền tự động lưu ý đến hoạt động của tay máy trong phòng cơ điện tử.

2. Ôn lại các kiến thức có liên quan đến các thành phần trong dây chuyền sản xuất.

3. Xem trực tiếp hoạt động của tay máy.

4. Điều khiển tay máy Kawasaky.

Phương pháp giảng dạy:

+ Giảng giải.

+ Vấn đáp.

+ Trình diễn.
+ Trực quan, xem Video clip

	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Tìm hiểu kiến thức về tay máy công nghiệp

+ Viết chương trình PLC điều khiển hệ thống trong sản xuất theo yêu cầu của các giản đồ cụ thể.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Giáo trình TT Điều khiển tự động khoa Điện – Điện tử trường CĐKT Lý Tự Trọng.
	-Sinh viên viết được chương trình PLC điều khiển hệ thống trong sản xuất theo yêu cầu của các giản đồ cụ thể:

+ Phân loại sản phẩm.
+ Cánh tay Robot.




12. Ngày phê duyệt: ngày/tháng/năm
13. Cấp phê duyệt:

Hiệu trưởng
Trưởng khoa
Tổ trưởng bộ môn

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)

14. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần
	Lần 1: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)
Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)


	Lần 2: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TT ĐKTĐ trong công nghệ
	Nội dung chính
	GV biên soạn

	TT điều khiển động học (15 tiết)
	Thầy Hoàn

	TT điều khiển quá trình (45 tiết)

· TT mô phỏng FluidSimP (10)
· TT điều khiển hệ thống khí nén (điều khiển điện và điều khiển PLC) (15)
· TT điều khiển các thiết bị mô hình (điều khiển tay gắp để phân loại sản phẩm, điều khiển đóng nắp hộp). (10)
· TT điều khiển quá trình (phòng cơ điện tử). (10)

	Thầy Mai
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